
1. 日本人の９８％が読
めない漢字

chữ Kanji mà 98% người Nhật
không đọc được

2. よく見ずに Không nhìn kĩ

3. 回答している人 người trả lời

4. 同僚の人に đối với đồng nghiệp

5. になると多くの人か
ら尊敬されます

Trở thành A thì sẽ được mọi
người kính trọng

6. そうなることは誰で
もが望むことです

ai cũng ước mong trở thành như
vậy

7. どうやったら、Aに
なることができるの
か

Làm như thế nào để có thể trở
thành A るのか

8. 確率はどのくらいで
しょうか

Tỉ lệ là bao nhiêu しょうか

9. そんなことはありま
せんか

Có bao giờ có việc đó không

10.日本の仕事文化は Trong văn hóa làm việc của
Nhật Bản

11.この点においてとて
も正確です

(người Nhật) rất chính xác về
điều (điểm) này.

12.仕事で「できる」と
いったものの

Trong công việc, tuy rằng nói là
làm được 「 」

13.やってみたらできな
かった

nhưng khi thử làm thì lại không
làm được

14.日本で働く外国人に
関する

liên quan đến người nước ngoài
làm việc tại Nhật

15.先日読んだ記事で Trong một bài báo mà vài hôm
trước tôi đọc được

16.日本人はできると
いったら本当にでき
る

người Nhật một khi đã nói làm
được thì sau đó thật sự làm được
は

17.約束や決めたことに
とても正確なのです

Việc giữ lời hứa và thời hạn đề ra
là rất quan trọng

18.などということが結
構あります

Nhưng việc như là...cũng
thường xảy ra (có)

19.期日を決めたら必ず
間に合う

nếu đã định ngày xong thì nhất
định làm kịp

20.日本以外の世界では Ở những nơi khác trên thế giới

21.期日を決めたけど間
に合わなかった

cho dù đến kì hạn rồi mà làm
không kịp

22.なので do đó

23.何か不明点がある場
合は

trường hợp còn có điều gì chưa
rõ

24.詳細をきちんと相
手に聞く必要があ
る

cần phải hỏi lại thật kĩ và rõ ràng

25.期日などの見通し
が不透明な場合は

Nếu chưa thể dự đoán được chính
xác thời gian hoàn thành công việc
みとおし など

26.一旦考えてから期
日を決めさせてく
ださい

xin cho thời gian suy nghĩ thêm
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